
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.06.77.0CÐN ÔTÔ 16A03/11/98BảoVõ Hoàng04651610071

4.87.03.01.0CÐN ÔTÔ 16A14/04/98DuyNguyễn Quang04651610122

5.87.04.74.0CÐN ÔTÔ 16A08/04/97HàoTôn Quang04651610213

5.56.05.34.0CÐN ÔTÔ 16A12/02/97HoàngNguyễn Huy04651610274

4.04.05.00.0CÐN ÔTÔ 16A19/01/96HuyLại Quốc04651610295

6.48.05.04.0CÐN ÔTÔ 16A06/09/98HuyPhạm Minh04651610306

5.86.06.04.0CÐN ÔTÔ 16A23/11/98HưngPhạm Văn Việt04651610327

5.46.05.04.0CÐN ÔTÔ 16A27/06/97KhangBùi Vĩ04651610338

6.37.06.04.0CÐN ÔTÔ 16A21/05/96NhânLưu Hòa04651610519

6.86.07.010.0CÐN ÔTÔ 16A02/07/95NiDương Hoàng046516105510

5.76.05.74.0CÐN ÔTÔ 16A09/03/98PhúTrần Ngọc046516105811

5.68.04.00.0CÐN ÔTÔ 16A10/02/96QuốcNguyễn Anh046516106112

6.27.05.07.0CÐN ÔTÔ 16A18/09/98ThànhNguyễn Hữu046516106613

6.77.06.37.0CÐN ÔTÔ 16A26/07/97ThiênLê Văn046516106714

5.55.05.77.0CÐN ÔTÔ 16A18/07/98ThươngTrần Đoàn Minh046516107415

5.76.05.74.0CÐN ÔTÔ 16A19/11/98TínhPhạm Hoàng046516107916

5.37.04.31.0CÐN ÔTÔ 16A14/02/97TùngNguyễn Võ Phương046516108517

H.Ghép -
CÐNÔTÔ14B7.38.05.710.0CÐN ÔTÔ 14B13/11/95HuyLiều Quang046513147518

H.Ghép -
CÐNÔTÔ14B6.36.05.710.0CÐN ÔTÔ 14B21/06/1995LinhNguyễn Văn Vũ046514112719

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15C6.48.05.04.0CÐN ÔTÔ 15C25/11/1994HảoLã Huy046514111420

5.04.05.77.0CÐN ÔTÔ 16B08/07/97AnĐặng Thanh046516108921

6.17.04.77.0CÐN ÔTÔ 16B17/05/98ChíTạ Quốc046516109222

5.66.04.77.0CÐN ÔTÔ 16B14/01/98ĐạtĐỗ Thành046516110123

4.64.04.77.0CÐN ÔTÔ 16B08/06/98ĐạtNguyễn Minh046516110324

4.04.04.04.0CÐN ÔTÔ 16B15/10/96ĐằngNguyễn Thanh046516110525

5.16.04.34.0CÐN ÔTÔ 16B05/05/98ĐôBùi Văn An046516110726

7.27.06.710.0CÐN ÔTÔ 16B23/06/97HậuVõ Phúc046516111127

5.14.06.07.0CÐN ÔTÔ 16B12/02/97NgoanDương Văn046516113028

5.15.04.77.0CÐN ÔTÔ 16B05/02/97NgọcNguyễn Minh046516113129

5.95.06.010.0CÐN ÔTÔ 16B19/05/98PhátPhan Minh046516113530

6.37.05.08.0CÐN ÔTÔ 16B02/07/98QuangTrương Duy046516114431

5.76.05.07.0CÐN ÔTÔ 16B09/03/98QuyềnTrần Bá046516114632

5.35.05.37.0CÐN ÔTÔ 16B12/09/98TàiLê Tấn046516114833
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6.37.05.37.0CÐN ÔTÔ 16B31/01/98TấnLý Phạm Công046516115034

5.86.05.37.0CÐN ÔTÔ 16B07/09/98ThiệnNgô Quang046516115635

6.88.05.37.0CÐN ÔTÔ 16B23/04/94TínDương Nguyễn Trọng046516116236

6.37.05.37.0CÐN ÔTÔ 16B03/11/98TriềuNguyễn Dương046516116737

5.55.05.010.0CÐN ÔTÔ 16B23/09/96TrìnhĐàm Xuân046516116838

5.86.05.37.0CÐN ÔTÔ 16B15/02/98TrìnhPhạm Tấn Thành046516116939

5.46.04.37.0CÐN ÔTÔ 16B30/08/98TrungNgô Quốc046516117240

6.16.05.310.0CÐN ÔTÔ 16B12/09/98TườngDiệp Đức046516117641

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15B4.01.06.310.0CÐN ÔTÔ 15B11/04/94TùngHuỳnh Hữu046515117342

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15B0.00.05.010.0CÐN ÔTÔ 15B13/04/96VũTrần Hồ Minh046515117643

6.26.06.08.0CÐN ÔTÔ 16C16/08/96ÁiTrần Phước046516118044

5.86.05.08.0CÐN ÔTÔ 16C08/01/97DuyNguyễn Văn Nhựt046516118845

6.66.07.08.0CÐN ÔTÔ 16C02/06/96DuyVõ Nhật Trường046516119046

7.98.08.07.0CÐN ÔTÔ 16C13/10/98DũngMai Tiến046516119147

6.37.05.08.0CÐN ÔTÔ 16C14/11/96ĐạtHuỳnh Quang046516119348

5.65.06.07.0CÐN ÔTÔ 16C07/07/98ĐạtNgô Hồ Tuấn046516119449

5.75.06.08.0CÐN ÔTÔ 16C28/02/98ĐứcNguyễn Huỳnh046516119650

7.47.08.07.0CÐN ÔTÔ 16C25/06/98ĐứcTrần Tấn046516119851

7.07.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C17/02/94HàoLê Thanh046516119952

5.76.05.07.0CÐN ÔTÔ 16C07/05/98HiếuThái Hoàng Anh046516120553

7.07.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C21/03/98HiếuTrần046516120654

6.56.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C05/07/97HoàngNguyễn Văn046516120955

0.00.08.07.0CÐN ÔTÔ 16C30/03/98HưngTrần Khánh046516121256

6.66.07.08.0CÐN ÔTÔ 16C18/10/98MinhTrần Lê046516121857

5.76.05.07.0CÐN ÔTÔ 16C28/01/97NênVõ Văn046516121958

6.45.08.07.0CÐN ÔTÔ 16C19/09/98NhựtMã Minh046516122459

0.00.07.08.0CÐN ÔTÔ 16C01/11/98PhongQuách Kim046516122860

5.65.06.07.0CÐN ÔTÔ 16C16/08/97PhụngNguyễn Hải Anh046516123061

6.27.05.07.0CÐN ÔTÔ 16C07/11/98SiêuLê Quốc046516123662

3.06.00.00.0CÐN ÔTÔ 16C25/02/92ThanhLê Chí046516124763

6.96.08.07.0CÐN ÔTÔ 16C18/07/98ThànhTrịnh Tín046516124964

6.56.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C10/10/97TiếnNguyễn Kim Nhật046516125365

5.03.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C18/05/98TríLê Minh046516125666

6.56.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C07/01/98TrọngTrần Minh046516125867

6.16.06.07.0CÐN ÔTÔ 16C08/04/98TùngLê Thanh046516126368

6.56.07.07.0CÐN ÔTÔ 16C09/01/98VinhĐỗ Thành046516126569

7.07.07.07.0
CÐN ÔTÔ

16D
01/05/97CảnhĐỗ Hữu046516127570

6.97.07.06.0
CÐN ÔTÔ

16D
01/01/98CảnhNguyễn Tuấn046516127671
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5.54.07.07.0
CÐN ÔTÔ

16D
21/02/98CườngNguyễn Kiên046516127872

5.65.06.07.0
CÐN ÔTÔ

16D
02/09/98KhoaTrần Vũ Anh046516130073

4.12.06.07.0
CÐN ÔTÔ

16D
18/03/98NguyênTrần Minh046516131374

4.02.06.06.0
CÐN ÔTÔ

16D
13/09/97PhátNguyễn Duy046516131975

5.84.08.06.0
CÐN ÔTÔ

16D
16/08/96QuíLâm Ngọc046516132376

6.46.07.06.0
CÐN ÔTÔ

16D
05/11/97ThuậnVõ Trọng046516133677

6.56.07.07.0
CÐN ÔTÔ

16D
15/06/97TrungNguyễn Xuân046516134278

5.54.07.07.0
CÐN ÔTÔ

16D
19/12/97TrườngLê Văn046516134479

6.46.07.06.0
CÐN ÔTÔ

16D
11/10/98ViệtLý Quốc046516134980

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15C5.03.07.07.0CÐN ÔTÔ 15C02/09/96PhúPhan Hoàng046515123381
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